
Nam Nữ

1 DSĐ.1 Ngô Kim An 19/07/90 Dược sĩ 

2 DSĐ.2 Nguyễn Minh Đăng 03/01/94 Dược sĩ

3 DSĐ.3 Đỗ Phước Hải 01/10/90 Dược sĩ 

4 DSĐ.4 Cao Thị Hồng Hạnh 27/08/96 Dược sĩ

5 DSĐ.5 Bùi Ngọc Hảo 02/12/91 Dược sĩ 

6 DSĐ.6 Huỳnh Mỹ Hảo 12/07/95 Dược sĩ

7 DSĐ.7 Hồ Minh Hoàng 06/05/93 Dược sĩ

8 DSĐ.8 Nguyễn Thị Thúy Hưởng 20/04/91 Dược sĩ

9 DSĐ.9 Nguyễn Tiến Lâm 28/08/92 Quản lý Dược 

10 DSĐ.10 Đỗ Gia Lân 24/01/88 Phụ trách Kế hoạch- Tổng hợp

11 DSĐ.11 Châu Thanh Liêm 29/06/92 Dược sĩ

12 DSĐ.12 Nguyễn Lương Diệu Linh 06/07/96 Dược sĩ

13 DSĐ.13 Nguyễn Thị Thảo Linh 05/09/94 Dược sĩ

14 DSĐ.14 Võ Thị Ngọc Mai 18/11/80 Dược sĩ 

15 DSĐ.15 Nguyễn Thị Hoàng My 01/01/95 Dược sĩ 

16 DSĐ.16 Lê Bích Ngọc 11/10/94 Dược sĩ 

17 DSĐ.17 Trần Ngọc 26/08/93 Dược sĩ

18 DSĐ.18 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/09/96 Dược sĩ

19 DSĐ.19 Lưu Kiến Phong 14/07/88 Dược sĩ

20 DSĐ.20 Trần Lê Minh Phương 26/04/94 Phụ trách Kế hoạch- Tổng hợp

21 DSĐ.21 Lê Văn Tâm 01/01/85 Phụ trách Kế hoạch- Tổng hợp
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22 DSĐ.22 Võ Thị Kim Thanh 08/08/86 Dược sĩ 

23 DSĐ.23 Nguyễn Duy Thịnh 15/07/93 Phụ trách Kế hoạch- Tổng hợp

24 DSĐ.24 Võ Cao Thịnh 16/09/96 Dược sĩ 

25 DSĐ.25 Hồng Thị Kim Thoa 15/08/88 Dược sĩ

26 DSĐ.26 Phạm Thị Thu 09/08/85 Dược sĩ

27 DSĐ.27 Trần Thanh Thuận 28/11/88 Dược sĩ

28 DSĐ.28 Lê Thị Cẩm Tiên 12/08/92 Dược sĩ

29 DSĐ.29 Tô Kiều Thu Trang 21/09/91 Dược sĩ

30 DSĐ.30 Nguyễn Thanh Tuyền 30/08/95 Dược sĩ 

31 DSĐ.31 Nguyễn Tường Vi 26/02/97 Dược sĩ

32 DSĐ.32 Nguyễn Thanh Vy 12/07/95 Quản lý Dược 

33 DSĐ.33 Nguyễn Thị Như Ý 05/07/94 Dược sĩ

34 DSĐ.34 Dương Ngọc Yến 13/01/87 Dược sĩ

35 DSĐ.35 Trần Thị Hải Yến 09/11/96 Dược sĩ

36 CNM.36 Trương Quốc Huy 26/09/97 Ứng dụng Khoa học công nghệ 

37 CNM.37 Nguyễn Chí Thành 08/08/96 Ứng dụng Khoa học công nghệ 

38 CNM.38 Nguyễn Thị Thu Thủy 09/02/97 Ứng dụng Khoa học công nghệ 

39 HAĐ.39 Lê Thế Công 02/02/95 Kỹ thuật y 

40 HCM.40 Nguyễn Keen 09/05/94
Phụ trách Quản lý chất lượng 

bệnh viện và công tác xã hội

Phan Nguyệt Hà Đỗ Hồng Sơn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Tây Ninh, ngày… tháng… năm 2021

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG



Nam Nữ

1 ĐDĐ.41 Nguyễn Lâm Phương Dung 07/08/97 Điều dưỡng

2 XNY.42 Nguyễn An Cơ 30/04/95 Kỹ thuật y 

3 XNY.43 Trần Thị Thanh Diệu 28/09/93 Kỹ thuật y

4 XNY.44 Nguyễn Thị Như Hằng 28/08/82 Kỹ thuật y 

5 XNY.45 Huỳnh Huy Hoàng 19/07/92 Kỹ thuật y 

6 XNY.46 Đặng Quang Khải 13/08/92 Kỹ thuật y

7 XNY.47 Nguyễn Hữu Nghĩa 09/11/97 Kỹ thuật y

8 XNY.48 Vũ Lý Hoàng Nguyên 05/11/95 Kỹ thuật y 

9 XNY.49 Lê Duy Phước 21/09/96 Kỹ thuật y 

10 XNY.50 Mai Thị Ngọc Quỳnh 08/12/96 Kỹ thuật y

11 XNY.51 Huỳnh Văn Tấn 14/11/88 Kỹ thuật y

12 XNY.52 Hồ Thị Ngọc Thạch 10/04/84 Kỹ thuật y

13 XNY.53 Trần Công Thành 23/07/88 Kỹ thuật y 

14 XNY.54 Dương Minh Thiện 31/12/92 Kỹ thuật y

15 XNY.55 Võ Công Tiến 29/07/97 Kỹ thuật y

16 XNY.56 Dương Ngọc Bảo Trâm 27/09/96 Kỹ thuật y

17 XNY.57 Bùi Lê Thành Trung 11/04/97 Kỹ thuật y

18 XNY.58 Nguyễn Dương Bảo Vy 06/05/94 Kỹ thuật y

19 XNY.59 Trịnh Đinh Kiều Vy 05/07/97 Kỹ thuật y

20 YTC.60 Nguyễn Đoàn Tuấn Anh 14/11/94 Y tế công cộng 

21 YTC.61 Trương Trần Thu Hương 02/09/87 Y tế công cộng
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22 YTC.62 Biện Đường Phi 09/09/91 Y tế công cộng 

23 YTC.63 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/11/96 Y tế công cộng 

24 YTC.64 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/04/89 Y tế công cộng

25 YTC.65 Nguyễn Lương Bảo Trung 30/11/89 Y tế công cộng

26 YTC.66 Trần Thị Hải Vân 21/07/81 Y tế công cộng 

27 HCN.67 Võ Thanh Bình 29/01/85 Phụ trách Quản lý học sinh 

28 HCN.68 Huỳnh Phú Cường 10/08/85 Phụ trách Tổ chức nhân sự 

29 HCN.69 Đặng Thị Dung 20/02/94 Phụ trách Quản trị- Văn thư

30 HCN.70 Hồ Thị Thùy Dương 20/03/79 Phụ trách Quản trị- Văn thư

31 HCN.71 Trần Thị Thùy Linh 26/03/85 Phụ trách Quản trị- Văn thư

32 HCN.72 Nguyễn Ánh Nhã 08/07/85 Phụ trách Quản trị- Văn thư

33 HCN.73 Lê Minh Nhi 18/08/96 Phụ trách Tổ chức nhân sự 

34 HCN.74 Trần Huỳnh Như 03/03/95 Phụ trách Tổ chức nhân sự 

35 HCN.75 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/04/94 Phụ trách Tổ chức nhân sự 

36 HCN.76 Nguyễn Kiều Trúc Phương 01/01/90 Phụ trách Tổ chức nhân sự 

37 HCN.77 Nguyễn Văn Bé Quí 17/03/79 Phụ trách Tổ chức nhân sự 

38 HCN.78 Trần Thị Ngọc Trâm 18/03/91 Phụ trách Tổ chức nhân sự 

39 HCN.79 Lê Thị Phương Trinh 18/06/96 Phụ trách Tổ chức nhân sự 

Phan Nguyệt Hà Đỗ Hồng Sơn

Tây Ninh, ngày… tháng… năm 2021

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



Nam Nữ

1 KTV.80 Phan Thị Như Anh 11/02/92 Phụ trách Tài chính kế toán 

2 KTV.81 Nguyễn Ngọc Hồng Ánh 03/10/93 Phụ trách Tài chính-kế toán 

3 KTV.82 Trịnh Thị Dịu 02/06/87 Phụ trách Tài chính-kế toán 

4 KTV.83 Nguyễn Khánh Duy 29/10/86 Phụ trách Tài chính- Kế toán

5 KTV.84 Lương Thị Giang 26/03/85 Phụ trách Tài chính- Kế toán

6 KTV.85 Nguyễn Thị Thu Hà 01/07/92 Phụ trách Tài chính Kế toán

7 KTV.86 Đặng Huyền Linh 27/04/90 Phụ trách Tài chính-kế toán 

8 KTV.87 Văn Thị Thùy Linh 08/10/83 Phụ trách Tài chính kế toán 

9 KTV.88 Trương Hải Lý 04/02/88 Phụ trách Tài chính-kế toán 

10 KTV.89 Phạm Thị Kiều Nga 10/09/81 Phụ trách Tài chính kế toán 

11 KTV.90 Mai Thị Thảo Nguyên 22/01/89 Phụ trách Tài chính- Kế toán

12 KTV.91 Nguyễn Thị Bích Nhàn 01/07/91 Phụ trách Tài chính kế toán 

13 KTV.92 Nguyễn Hồng Thảo 22/06/86 Phụ trách Tài chính-kế toán 

14 KTV.93 Trần Thị Thủy 18/08/88 Phụ trách Tài chính kế toán

15 KTV.94 Trương Thị Bích Trâm 02/12/90 Phụ trách Tài chính-kế toán 

16 KTV.95 Nguyễn Văn Trường 10/02/90 Phụ trách Tài chính-kế toán 

17 KTV.96 Lê Kim Tuyền 02/02/84 Phụ trách Tài chính-kế toán 

18 KTV.97 Phạm Thụy Bạch Vân 22/02/83 Phụ trách Tài chính- Kế toán

19 KTV.98 Lưu Thị Xuân 07/12/78 Phụ trách Tài chính- Kế toán

20 KTV.99 Võ Ngọc Xuyến 27/08/88 Phụ trách Tài chính- Kế toán

21 KTV.100 Nguyễn Võ Hoàng Yến 13/04/83 Phụ trách Tài chính- Kế toán

GHI CHÚTT HỌ TÊN

Ngày, tháng,  năm sinh
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22 SHĐ.101 Bùi Thị Thu Hương 22/08/90 Viên chức kiểm nghiệm

23 SHĐ.102 Trần Thị Kim Sa 21/04/84 Viên chức kiểm nghiệm

24 VPĐ.103 Lê Hoàng Lộc 26/08/97 Kỹ thuật y 

25 VPĐ.104 Võ Kim Ngân 01/01/97 Kỹ thuật y 

26 TTB.105 Trương Minh Hiển 14/05/92 Phụ trách Vật tư, thiết bị y tế

27 CNT.106 Võ Hoàng Hải 17/05/92 Phụ trách Công nghệ thông tin

28 CNT.107 Nguyễn Đặng Hiếu Hòa 06/01/96 Phụ trách Công nghệ thông tin

29 CNT.108 Lý Thị Phương Mai 05/03/82 Phụ trách Công nghệ thông tin

30 CNT.109 Nguyễn Hồng Mai Thảo 25/10/93 Phụ trách Công nghệ thông tin

31 CNT.110 Nguyễn Thành Tín 03/01/87 Phụ trách Công nghệ thông tin 

32 CNT.111 Võ Trung Trực 26/02/86 Phụ trách Công nghệ thông tin

Phan Nguyệt Hà Đỗ Hồng Sơn

Tây Ninh, ngày… tháng… năm 2021

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


